
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHÀ GIẶT

1. Áo sơ mi (Shirt)

2. Áo thun/Áo thể thao (T-Shirt/Sport)

3. Áo khoác (Jacket)

4. Áo lót (Under shirt)

5. Quần lót (Underpants)

6. Quần tây/quần jean (Trousers/Jeans)

7. Quần sọt (Shorts)

8. Áo ấm (Sweater)

9. Vớ - (Socks, per pair)

10. Khăn tay (Handkerchief, per piece)

11. Áo ghi lê/Áo vét (Waistcoat/Vest)

12. Áo khoác dài (Overcoat)

13. Bộ đồ vét 02 món (Suit, 2-piece)

14. Quần áo ngủ (Pyjamas, per set)

15. Đồ bơi (Swim suit/Trunk)

16. Áo thun (Đồ trẻ em-Children wear)

17. Quần tây/Trousers (Đồ trẻ em-Children wear)

18. Quần lót/Underpants (Đồ trẻ em-Children wear)

19. Cà vạt (Tie piece)

20.Khăn quàng cổ (Scarf)

21. Nón (Hat)

1. All garment collected before 10:00 will be returned after 18:00 the same day.

2. Garment collected  after 10:00 will be returned after 11:00 the next day.

3. Garment collected  after 15:00 will be returned after 18:00 the next day.

Express Service is available to pick up laundry items from 7:30 to 16:00 and return the items within 6 hours on 

the same day. Pick up laundry items from 16:00 to 21:00 and returned after 10:00 the next day. 

Express Service is billed at double the standard fee.

MẶT HÀNG

GENTLEMEN'S GARMENT LIST

LAUNDRY SERVICE PRICE LIST

 90,000 

 70,000 

 120,000 

 45,000 

 45,000 

 95,000 

 70,000 

 110,000 

 35,000 

 35,000 

 80,000 

 160,000 

 KHÔNG GIẶT THƯỜNG 

 80,000 

 50,000 

 50,000 

 60,000 

 45,000 

 50,000 

 55,000 

 50,000 

GIẶT THƯỜNG 
+ ỦI

 150,000 

 90,000 

 180,000 

 60,000 

 70,000 

 140,000 

 100,000 

 180,000 

 60,000 

 60,000 

 140,000 

 200,000 

 300,000 

 120,000 

 70,000 

 70,000 

 90,000 

 60,000 

 60,000 

 75,000 

 65,000 

GIẶT KHÔ 
+ ỦI

  60,000 

 50,000 

 90,000 

 30,000 

 30,000 

 70,000 

 50,000 

 65,000 

 30,000 

 30,000 

 60,000 

 80,000 

 150,000 

 50,000 

 35,000 

 35,000 

 35,000 

 35,000 

 30,000 

 30,000 

 30,000

THEO VNĐ / IN VND

REGULAR LAUNDRY
+ IRONING

DRY CLEAN
+ IRONING

IRONING

(UNIT)(ITEM)

ỦI

REGULAR LAUNDRY SERVICE

EXPRESS SERVICE

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Bộ

Bộ

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

ĐƠN VỊ 
TÍNH



BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHÀ GIẶT

1. Áo sơ mi nữ  -  Blouse/Shirt

2. Áo sơ mi lụa - Silk Blouse

3. Áo dài -Quần dài (pair)

4. Áo dài -Aodai (pair)

5. Áo đầm - Dress

6. Áo thun/Áo thể thao - T-Shirt/Sport

7. Váy - Skirt (Simple)

8. Váy dập ly - Skirt Pleated

9. Áo khoác - Jacket

10. Áo ấm - Sweater

11. Áo khoác dài - Overcoat

12. Bộ đồ vét 02 món - Suit - 2 piece

13. Quần âu/Quần Jean - Slacks/Jeans

14. Quần sọt - Shorts

15. Đồ ngủ/Night Gown

16. Swim suite/Đồ bơi

17. Váy dạ hội - Evening Gown

18. Áo ngực - Brassieres

19. Áo lót - Under shirt

20.Đồ lót - Slips/Painties

21. Vớ - Socking - per pair

1. All garment collected before 10:00 will be returned after 18:00 the same day.

2. Garment collected  after 10:00 will be returned after 11:00 the next day.

3. Garment collected  after 15:00 will be returned after 18:00 the next day.

Express Service is available to pick up laundry items from 7:30 to 16:00 and return the items within 6 hours on 

the same day. Pick up laundry items from 16:00 to 21:00 and returned after 10:00 the next day. 

Express Service is billed at double the standard fee.

MẶT HÀNG

LADIES' GARMENT LIST

LAUNDRY SERVICE PRICE LIST

 90,000 

 110,000 

 60,000 

 80,000 

 120,000 

 50,000 

 90,000 

 110,000 

 120,000 

 110,000 

 150,000 

 KHÔNG GIẶT THƯỜNG 

 100,000 

 70,000 

 70,000 

 50,000 

 220,000 

 40,000 

 40,000 

 45,000 

 35,000 

GIẶT THƯỜNG 
+ ỦI

 150,000 

 150,000 

 90,000 

 100,000 

 180,000 

 95,000 

 125,000 

 140,000 

 180,000 

 180,000 

 190,000 

 300,000 

 150,000 

 100,000 

 90,000 

 70,000 

 300,000 

 50,000 

 50,000 

 70,000 

 60,000 

GIẶT KHÔ 
+ ỦI

 60,000 

 70,000 

 50,000 

 35,000 

 90,000 

 35,000 

 50,000 

 70,000 

 70,000 

 70,000 

 90,000 

 200,000 

 50,000 

 50,000 

 35,000 

 30,000 

 90,000 

 35,000 

 30,000 

 30,000 

 30,000 

THEO VNĐ / IN VND

REGULAR LAUNDRY
+ IRONING

DRY CLEAN
+ IRONING

IRONING

(UNIT)(ITEM)

ỦI

REGULAR LAUNDRY SERVICE

EXPRESS SERVICE

Cái

Cái

Cái

Bộ

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Bộ

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

ĐƠN VỊ 
TÍNH



BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHÀ GIẶT

1. Khăn choàng - Scarf

2. Nón - Hat

3. Áo choàng tắm - Bathrobe

4. Gối cổ - Neck pillow

5. Quần thun thể thao - Sports Elastic Pants

6. Thắt lưng - Belt

7. Túi xách - Handbag

8. Găng tay da (Đôi) - Leather Gloves (pair)

9. Găng tay vải (Đôi) - Fabric Gloves (pair)

10. Giày - Shoes

11. Bộ áo liền quần - Coveralls

12. Xà rông - Sarong

13. Khăn tắm lớn - Bath Towel (Large)

14. Khăn tắm nhỏ - Bath Towel (Small)

15. Áo gối lớn - Pillowcase (Large)

16. Áo gối nhỏ - Pillowcase (Small)

17. Mền lớn - Fabric Blanket (Large)

18. Mền nhỏ - Fabric Blanket (Small)

19. Gối lớn - Pillow (Large)

20.Gối nhỏ - Pillow (Small)

1. All garment collected before 10:00 will be returned after 18:00 the same day.

2. Garment collected  after 10:00 will be returned after 11:00 the next day.

3. Garment collected  after 15:00 will be returned after 18:00 the next day.

Express Service is available to pick up laundry items from 7:30 to 16:00 and return the items within 6 hours on 

the same day. Pick up laundry items from 16:00 to 21:00 and returned after 10:00 the next day. 

Express Service is billed at double the standard fee.

MẶT HÀNG

LADIES' GARMENT LIST

LAUNDRY SERVICE PRICE LIST

 55,000 

 50,000 

 150,000 

 120,000 

 110,000 

 100,000 

 200,000 

 60,000 

 50,000 

 200,000 

 150,000 

 70,000 

 90,000 

 70,000 

 70,000 

 70,000 

 250,000 

 200,000 

 180,000 

 150,000 

GIẶT THƯỜNG 
+ ỦI

 75,000 

 65,000 

 180,000 

 180,000 

 150,000 

 150,000 

 250,000 

 100,000 

 90,000 

 250,000 

 210,000 

 90,000 

 120,000 

 90,000 

 90,000 

 90,000 

 380,000 

 250,000 

 240,000 

 180,000

GIẶT KHÔ 
+ ỦI

 50,000 

 50,000 

 80,000 

 70,000 

 70,000 

 70,000 

 110,000 

 50,000 

 30,000 

 100,000 

 70,000 

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 50,000 

 150,000 

 90,000 

 70,000 

 70,000 

THEO VNĐ / IN VND

REGULAR LAUNDRY
+ IRONING

DRY CLEAN
+ IRONING

IRONING

(UNIT)(ITEM)

ỦI

REGULAR LAUNDRY SERVICE

EXPRESS SERVICE

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Đôi

Đôi

Đôi

Bộ

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

ĐƠN VỊ 
TÍNH


